
UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:             /SCT-QLCN
V/v rà soát, triển khai thực hiện Thông tư

số 42/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của

Bộ Công Thương quy định về khai báo,

quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi

trường ngành Công Thương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày        tháng 11 năm 2025

                        Kính gửi: Các doanh nghiệp ngành Công Thương

Ngày 30/11/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số

42/2020/TT-BCT quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi

trường ngành Công Thương (Thông tư số 42/2020/TT-BCT).

Sở Công Thương triển khai nội dung Thông tư số 42/2020/TT-BCT đến

các doanh nghiệp ngành Công Thương và đề nghị các đơn vị nghiên cứu, triển

khai một số nội dung như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 42/2020/TT-BCT, các

cơ sở sản xuất, kinh doanh (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) thuộc các ngành, lĩnh

vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương có quy mô, công suất

quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BCT phải thực

hiện đăng ký cấp tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu môi trường theo mẫu đính kèm

văn bản này, gửi về Sở Công Thương trước ngày 17/11/2025 để Sở Công Thương

tổng hợp, gửi cơ quan có thẩm quyền cấp tài khoản truy cập cho doanh nghiệp

theo quy định.

2. Các doanh nghiệp đã được cấp tài khoản truy cập hệ thống nhưng đã

ngừng hoạt động hoặc giảm quy mô, công suất đến mức không thuộc Phụ lục I thì

doanh nghiệp có văn bản gửi về Sở Công Thương trước ngày 17/11/2025 để Sở

Công Thương tổng hợp, gửi cơ quan có thẩm quyền chấm dứt tài khoản truy cập.

3. Sau khi được cấp tài khoản truy cập hệ thống, doanh nghiệp tiến hành

đăng nhập vào trang thông tin điện tử http://moitruongcongthuong.vn, định kỳ

hàng năm khai báo thông tin dữ liệu môi trường quy định tại Phụ lục III ban hành

kèm theo Thông tư này. Việc khai báo cơ sở dữ liệu môi trường hàng năm được

hoàn thành trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo.

4. Nội dung Thông tư số 42/2020/TT-BCT được đăng tải trên trang thông

tin điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ https://sct.khanhhoa.gov.vn, mục Văn

bản quy phạm pháp luật.

Sở Công Thương đề nghị các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

(Đính kèm Văn bản đề nghị cấp tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu môi trường

áp dụng với doanh nghiệp)

Nơi nhận:
- Như trên;

- Quản trị mạng (đăng tin, VBĐT);

- Lưu: VT, QLCN (TH)

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sanh Đương
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(1)

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

Số:....

V/v Đề nghị cấp tài khoản truy cập

cơ sở dữ liệu môi trường ngành

Công Thương

(Địa danh), ngày ....tháng....năm ….

Kính gửi: Sở Công Thương

Thực hiện Thông tư số   /2020/TT-BCT ngày    tháng    năm 2020 của Bộ

Công Thương quy định khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường

ngành công thương, (1) đã rà soát và xác định (1) thuộc danh mục đối tượng phải

(hoặc đối tượng khuyến khích) khai báo cơ sở dữ liệu môi trường ngành công

thương (Thông tin kèm theo công văn này).

Căn cứ Điều 4 Thông tư số     /2020/TT-BCT, (1) đề nghị Sở Công Thương

(hoặc Tập đoàn, Tổng công ty) tổng hợp danh sách gửi Cục Kỹ thuật an toàn và

Môi trường công nghiệp cấp tài khoản truy cập./.

  

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: ....

(2)

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

 THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

TT
Tên doanh

nghiệp

Địa chỉ

trụ sở

chính

Ngành,

lĩnh vực

thuộc Phụ

lục I

Quy mô,

công suất

thuộc

Phụ lục I

Số điện

thoại

liên hệ

Email sử

dụng đăng

ký tài

khoản truy

cập

Ghi chú

(Phải

khai báo

hoặc

khuyến

khích)

… Công ty ...       

 

Nhà máy ... (trường hợp 

Công ty có nhiều nhà máy

trên các địa bàn khác nhau

và không thể khai báo 

chung một tài khoản)

     

 

Nhà máy ... (trường hợp 

Công ty có nhiều nhà máy

trên các địa bàn khác nhau

và không thể khai báo 

chung một tài khoản)

     

 …       

        

Ghi chú: (1) tên doanh nghiệp; (2) người đại diện pháp luật của (1).

 



DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP GỬI VĂN BẢN

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ

1 Công ty TNHH Taisho Việt Nam Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa

2
Công ty CP Khai thác Thủy điện

Sông Giang

Tầng 9, Tòa nhà VNPT, 50 Lê Thánh Tôn,

Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

3
Công ty CP Đầu tư và Phát triển

Điện miền Trung

Số 10 Lam Sơn, Phường Nha Trang, Tỉnh

Khánh Hòa

4 Công ty TNHH Điện lực Vân

Phong
Xã Ninh Phước, Khánh Hòa

5
Công ty TNHH MTV NN yến sào

Khánh Hòa

248 Thống Nhất, phường Tây Nha Trang,

Khánh Hòa

6 Công ty CP Dệt Tân Tiến Bình Tân, phường Nha Trang, Khánh Hòa

7 Công ty Cổ phần Dệt May Nha

Trang

Km 1447 Quốc lộ 1A, phường Bắc Nha Trang,

Khánh Hòa

8 Công ty CP Phụ liệu may Nha

Trang

62 Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang,

Khánh Hòa

9 Công ty CP NGK Yến Sào Khánh

Hòa
Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp,  Khánh Hoà

10 Công ty CP NGK Sanna Khánh

Hòa

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh

Đông, TP Cam Ranh, Khánh Hòa

11 Công ty CP NGK Yến Sào Khánh

Hòa
Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp,  Khánh Hoà

12 Công ty Bia San Miguel Việt Nam xã Suối Hiệp, Khánh Hòa

13 Công ty CP Bia Sài Gòn Khánh

Hòa
CCN Diên Phú, Diên Điền, Khánh Hòa

14 Công ty TNHH SX-TM-DV Đức

Việt
CCN Diên Phú, Diên Điền, Khánh Hòa

15 Công ty CP In bao bì Khatoco
36 Bis Trường Sơn, phường Nam Nha Trang,

Khánh Hòa

16 Công ty CP Đông Á
18 Nguyễn Xiển, tổ 23, phường Bắc Nha

Trang, Khánh Hòa

17 Công ty CP Bao bì 3/2 Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, Khánh Hòa

18 Công ty TNHH SX-TM Vĩnh

Phương

Km 1447 Quốc lộ 1A, phường Bắc Nha Trang,

Khánh Hòa

19 Công ty Kinh doanh Đà điểu Cá

sấu Khatoco

CCN Ninh Ích, thôn Tân Phú, Xã Nam Ninh

Hòa, Khánh Hòa

20 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn –

Ninh Thuận

Khu công nghiệp Thành Hải, phường Bảo An,

Khánh Hòa

21 Công ty cổ phần Dệt gia dụng

Phong Phú
Thôn Hạnh Trí, xã Ninh Sơn, Khánh Hòa


